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HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Câu 1: (1,0 điểm)   Điền dấu vào ô trống:

         a)  
[image: image1.wmf]8

6

   .    
[image: image2.wmf]8

7

 ;                          

b)  
[image: image3.wmf]5

2

   .    
[image: image4.wmf]5

1


a) Kết quả của phép tính 
[image: image5.wmf]5

1

 + 
[image: image6.wmf]5

3

 bằng phân số nào dưới đây:

    A. 
[image: image7.wmf]5

1

                                            B. 
[image: image8.wmf]5

3

                                     C. 
[image: image9.wmf]5

4


b) Kết quả của phép tính 
[image: image10.wmf]7

15

 - 
[image: image11.wmf]7

9

 bằng phân số nào dưới đây:
    A. 
[image: image12.wmf]7

6

                                          B. 
[image: image13.wmf]0

6

                                       C. 
[image: image14.wmf]14

6


Câu 3: (1,0 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 2 phút 35 giây = 165 giây


(
b)  48 x (35 + 17) = 48 x 35 + 48 x 17

(
Câu 4: (1,0 điểm) Xếp các phân số
[image: image15.wmf]5

6

;
[image: image16.wmf]5

8

;
[image: image17.wmf]5

1

;
[image: image18.wmf]5

3

theo thứ tự từ bé đến lớn: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5:  (1,0 điểm)  Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:
	
[image: image19.wmf]3

1

: 
[image: image20.wmf]13

2




	
[image: image21.wmf]6

4

 x 3

	                                          

                                          


Câu 6: (1,0 điểm)   Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
a) 5 tấn 25 kg  = ………. kg  (525 kg; 5 025 kg; 5 250 kg)
b) 1 m2 4 cm2   = ………..cm2 (10 004 cm2 ; 14 cm2 ; 104 cm2)
Câu 7: (1,0 điểm)   Tìm một phân số, biết rằng nếu phân số đó trừ đi  [image: image23.png]


 rồi lại thêm [image: image25.png]


 thì được [image: image27.png]


 .  Phân số cần tìm là:……………..

Câu 8: Tìm x:        a) 
[image: image28.wmf]7

4
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x

                                                 b) 
[image: image29.wmf]5

1

:

8

1

=

x

                                                 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 10:  Một cái sân hình bình hành có độ dài đáy là 20 m. Biết chiều cao bằng 
[image: image30.wmf]4

3

 độ dài đáy. Tính diện tích của cái sân đó?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
**************************************************************
Bµi 1: a) Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 8 trong 879 560 lµ:

 
A. 8           

B. 800           

C. 800 000            
D. 80 000

b) Trong c¸c ph©n sè sau, ph©n sè b»ng  
[image: image31.wmf]6

5

 lµ:

A.   
[image: image32.wmf]18

20

                 B.        
[image: image33.wmf]24

20

                 
C.     
[image: image34.wmf]20

24

                
D.
[image: image35.wmf]20

18


Bµi 2: ( 1 ® ) 

a)18 kg 32 g = ..........g

A. 1832 g           
B. 18032 g        

C. 18302 g      
D. 18320 g

b)   4m2 7cm2 =….. cm2

A. 47


B. 4007


C. 40007

D. 470

Bµi 3: ( 1 ® ) 

a) DiÖn tÝch h×nh thoi cã ®é dµi c¸c ®­êng chÐo  25 cm; 12 cm lµ :


A. 74 cm2

B. 300 cm2
            C. 150 cm2
              D. 37 cm2

b)  Một hình bình hành có đáy dài 18 cm, chiều cao bằng 2/3 độ dài đáy. Diện tích hình đó là:
A.  216 cm2          
B.  180cm2            
C.  60cm2    

D.  54cm2
Bµi 4: (2 ®) §Æt phÐp tÝnh råi tÝnh:

85 628 + 2654           90 235 - 9877                   785 x 502                        7788 : 235

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
Bµi 5: ( 1 ®) T×m x :

           x -  
[image: image36.wmf]=

4

3

 
[image: image37.wmf]6
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[image: image38.wmf]53

:

82

x

=


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
Bµi 6: (2 ®)  Một cửa hàng buổi sáng bán được 250 lít dầu, buổi chiều bán được bằng 4/5 buổi sáng. Hỏi:

a) Buổi sáng bán nhiều hơn buổi chiều bao nhiêu lít dầu?

b) Cả hai buổi cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu lít dầu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bµi 7: (1 ®) TÝnh nhanh:    
[image: image39.wmf]11121328

:

12131422

xx

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 8: (1 ®)  Tính

a) 
[image: image40.wmf]113

:

645

+



                                          b)  
[image: image41.wmf]52

3

35

x

-

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
******************************************************************

Câu 1: (1 điểm)   Phân số chỉ số hình đã được tô màu ở hình dưới là:    
	 
	
	
	

	
	
	
	


         A.   
[image: image42.wmf]5

3

                         B.  
[image: image43.wmf]3

5

                             C.   
[image: image44.wmf]5

8

                          D.  
[image: image45.wmf]5

8



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image46.wmf]
Câu 2: (1 điểm) Phân số nào dưới đây bằng phân số 
[image: image47.wmf]5

3

 ?      


A.   
[image: image48.wmf]18

30

                     B.  
[image: image49.wmf]30

18

                            C.   
[image: image50.wmf]15

12

                       D.  
[image: image51.wmf]12

15



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image52.wmf]
Câu 3: (1 điểm)  Rút gọn phân số 
[image: image53.wmf]36

24

 ta được phân số tối giản là:

A.   
[image: image54.wmf]18

12

                     B.   
[image: image55.wmf]12

8

                            C.   
[image: image56.wmf]9

6

                         D.  
[image: image57.wmf]3

2



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image58.wmf]
Câu 4: (1 điểm) Điền tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành câu nói sau:       

Tổng .................................. của số đó chia hết cho 9 thì số đó ..................... cho 9.

Câu 5: (1 điểm) Đổi 85m27dm2 = ........... dm2
          
A. 857

B. 8507                  
C.  85007                
D. 85070

Câu 6: (1 điểm)  Hình vẽ bên có mấy hình bình hành ?                   

          A. 2 hình                           B. 3 hình                        

          C.  4 hình                           D. 5 hình

B. TỰ LUẬN: (7 ®iÓm)
Câu 7: (1 điểm)  Tìm 
[image: image59.wmf]x

, biết  
[image: image60.wmf]12
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+

=

´

x


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất


[image: image61.wmf]10
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: (1 điểm)  Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 42m, chiều cao bằng 
[image: image62.wmf]3

2

 cạnh đáy. Tính diện tích mảnh đất đó ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: (1 điểm)

Lớp 4/2 có 27 học sinh tham gia kiểm tra Toán giữa kì II. Trong đó, có 
[image: image63.wmf]9

1

 số học sinh đạt điểm 10;  có 
[image: image64.wmf]3

1

 số học sinh đạt điểm 9; có 
[image: image65.wmf]9

4

 số học sinh đạt điểm 8; số học sinh còn lại đạt điểm 7. Hỏi có bao nhiêu bạn đạt điểm 7 ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

********************************************************************************
Bài 1.

a). Trong các số: 306 ; 810 ; 7259 ; 425 số chia hết cho cả 5 và 9 là:

         A. 425                   B. 306                  C. 7259                   D. 810

b). Trong các phân số 
[image: image66.wmf]24

10

 ; 
[image: image67.wmf]40

25

 ; 
[image: image68.wmf]45

30

 ; 
[image: image69.wmf]13

10

, phân số bằng 
[image: image70.wmf]8

5

 là:
        A. 
[image: image71.wmf]24

10

                     B. 
[image: image72.wmf]42

15

                  C. 
[image: image73.wmf]40

25

                       D. 
[image: image74.wmf]45

30


c). Trong các số đo dưới đây, số đo bằng 80km
[image: image75.wmf]2

 là:

        A. 80 000m
[image: image76.wmf]2

         B. 800 000dm
[image: image77.wmf]2

   C. 80 000 000m
[image: image78.wmf]2

     D. 8 000m
[image: image79.wmf]2


d). Khoảng thời gian nào dài nhất?

         A. 300 giây           B. 
[image: image80.wmf]1

5

 giờ               C. 10 phút                D. 
[image: image81.wmf]3

20

 giờ

e). Hình nào có 
[image: image82.wmf]3

2

 số ô vuông đã tô đậm?
         A.                                                     B.          

         C.                                                     D.                 

g). Rút gọn phân số 
[image: image83.wmf]36

24

 ta được phân số tối giản là:

A.   
[image: image84.wmf]18

12

                     B.   
[image: image85.wmf]12

8

                            C.   
[image: image86.wmf]9

6

                         D.  
[image: image87.wmf]3

2



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image88.wmf]
Bài 2.  Tính: (2 điểm)
a) 
[image: image89.wmf]43

...........

255

+=

                      b) 
[image: image90.wmf]35

.........

28

-=


c) 
[image: image91.wmf]421

...........

332

+´=

              d) 
[image: image92.wmf]63

:............

1122

=


Bài 3.                     ? (1,5 điểm):  

     
[image: image93.wmf]23

)

32

a

                      
[image: image94.wmf]812

)

2030

b

                     
[image: image95.wmf]741

)

893

c

+

                       
Bài 4. (1 điểm) Mảnh đất hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 25m, chiều cao bằng 
[image: image96.wmf]3

5

 cạnh đáy. Tính diện tích mảnh đất?
Bài 5. (1,5 điểm). Tham gia đợt phát động quyên góp “Góp đá xây Trường Sa”, lớp 4A quyên góp được nhiều hơn lớp 4B là 98000 đồng. Hỏi mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu tiền, biết số tiền của lớp 4B quyên góp bằng 
[image: image97.wmf]5

3

 số tiền của lớp 4A?
Bài 6. (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất.
                           
[image: image98.wmf]173313

25525

´+´+

                                                                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*************************************************************************

Câu 1:Số điền vào chỗ chấm : 3 giờ kém 15 phút = ...... phút

	A. 285 phút
	B. 165 phút
	C. 195 phút
	D.180 phút


Câu 2: Để 
[image: image99.wmf]2097

a

 là số chia hết cho cả 2, 3 ,5 và 9 thì a =....... Số điền vào chỗ chấm là

	A: 5
	B: 10
	C: 0
	D: 2


Câu 3: Trong dãy số : 1945, 1974, 2015, 2070, 1986, có .... số chia hết cho 3 là: 

	A:  3
	B: 5
	C: 4
	D : 1


 Câu 4: Số điền vào chỗ chấm của 
[image: image100.wmf]1

20

 thế kỷ = ...... là:

	A: 50 năm 
	B: 5
	C: 5 năm
	C: 2 năm


Câu 5: Chu vi hình vuông có cạnh là : 
[image: image101.wmf]1

2

m bằng: 

	A. 2 m
	B: 
[image: image102.wmf]1

2

 m
	C: 4m
	C: 1 m


Câu 6: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 5 m2 15 cm2 = ...cm2  là: 

	A: 515
	B: 50015 cm2
	C: 50015
	D: 515cm2


B. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: Tính: (2 điểm)

	a) 
[image: image103.wmf]1

6

 - 
[image: image104.wmf]1

12


	b) 2 + 
[image: image105.wmf]1

3


	c) 
[image: image106.wmf]12

5

 x 
[image: image107.wmf]15

7


	c) 2 : 
[image: image108.wmf]1

5




………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
	Câu 2: Tìm x  (1 điểm) 

a) x + 
[image: image109.wmf]1

9

 = 
[image: image110.wmf]2


	b)  x : 
[image: image111.wmf]1

3

 = 5 - 
[image: image112.wmf]1

5




………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
	Câu 3:      a) 
[image: image113.wmf]3

4

 + 
[image: image114.wmf]1

4

 x 
[image: image115.wmf]2

5


	b) 
[image: image116.wmf]1

5

 : 
[image: image117.wmf]1

2

 + 15 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
Câu 4: (2 điểm)  Một ô tô đi từ Thái Bình đến Hà Nội  được 
[image: image118.wmf]2

3

 quãng đường thì ô tô dừng lại nghỉ. Hỏi ô tô còn đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa mới tới Hà Nội? (biết quãng đường từ Hà Nội tới Thái Bình dài 120km) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
Câu 5:  (1 điểm)  Một hình bình hành có diện tích 
[image: image119.wmf]9

16

m2, chiều cao là 
[image: image120.wmf]3

5

m. Tính độ dài đáy của hình bình hành ?

******************************************************************************
a) Phân số 
[image: image121.wmf]3

5

 bằng phân số nào dưới đây:

    
A.
[image: image122.wmf]30

18

                     

 B. 
[image: image123.wmf]18

30

                    
C.
[image: image124.wmf]12

15

                            D. 
[image: image125.wmf]9

20


b) Phép trừ : 
[image: image126.wmf]9

18

 - 
[image: image127.wmf]4

18

 có kết quả là:

A. 
[image: image128.wmf]5

18

                            
B. 5                      C.  
[image: image129.wmf]13

18

                           D.
[image: image130.wmf]36

18


c) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 37m2 9dm2 = ……..dm2  là

A. 379                             B. 3709                  C. 37009                     D. 3790

 d) Trong hình vẽ bên các cặp cạnh song song với nhau là: 

A. AH và HC; AB và AH

     B. AB và BC; CD và AD                           A                                  B                  

     C. AB và DC; AD và BC


 D. AB và CD; AC và BD        

                                                               C                                  D                          

Câu 2: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) 2 phút 35 giây = 165 giây

b)  48 x (35 + 17) = 48 x 35 + 48 x 17

Câu 3: (2 điểm) 
             a) 
[image: image131.wmf]7

12

 ….
[image: image132.wmf]7

13

                                          b) 
[image: image133.wmf]10

18

 …..
[image: image134.wmf]11

18


                                       
c) 
[image: image135.wmf]5

8

 …. 
[image: image136.wmf]10

16


                                       d)      1…..
[image: image137.wmf]70

71


B. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 4: (1 điểm) Tính
  a ) 
[image: image138.wmf]5

7

 x 
[image: image139.wmf]8

3

 = ………………..……………………………………………………..

  b) 
[image: image140.wmf]4

5

 : 
[image: image141.wmf]8

7

 = …………………………………..……………………………………

Câu 5: (1 điểm) Một hình bình hành có chiều dài cạnh đáy là 27 cm, chiều cao là 2 dm. Tính diện tích hình bình hành.

                                                                     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
Câu 6: (2 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng 80 m, chiều dài bằng 
[image: image142.wmf]3

2

 chiều rộng. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

                                                                     ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: (1 điểm) Tìm x                 x -  
[image: image143.wmf]11

5

 = 
[image: image144.wmf]2

5

 : 
[image: image145.wmf]2

3


*******************************************************************
Câu 1: (1đ) Phân số nào bé hơn 1?

A. 
[image: image146.wmf]19

6

                           B.  
[image: image147.wmf]13

17

                   C. 
[image: image148.wmf]19

21

                         D. 
[image: image149.wmf]18

18


Câu 2. (1đ) Phân số nào dưới đây bằng phân số   eq \f(5,4) :

           A.  eq \f(10,4)                     B.  eq \f(15,8)                    C.  eq \f(20,16)                     D.  eq \f(15,20) 
Câu 3: (0.5đ)  các phân số 
[image: image150.wmf];
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 EMBED Equation.3 [image: image151.wmf];
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5



 EMBED Equation.3 [image: image152.wmf];

4

4



 EMBED Equation.3 [image: image153.wmf]9

5

 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 
[image: image154.wmf];

9

5



 EMBED Equation.3 [image: image155.wmf];

9

8



 EMBED Equation.3 [image: image156.wmf];

4

4



 EMBED Equation.3 [image: image157.wmf]4

5

         B. 
[image: image158.wmf];

9

8



 EMBED Equation.3 [image: image159.wmf];

9

5



 EMBED Equation.3 [image: image160.wmf];

4

5



 EMBED Equation.3 [image: image161.wmf]4

4

        C. 
[image: image162.wmf];

4

4



 EMBED Equation.3 [image: image163.wmf];

4

5



 EMBED Equation.3 [image: image164.wmf];

9
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 EMBED Equation.3 [image: image165.wmf]9

5

     D. 
[image: image166.wmf];

4

5



 EMBED Equation.3 [image: image167.wmf];

4

4



 EMBED Equation.3 [image: image168.wmf];

9

8



 EMBED Equation.3 [image: image169.wmf]9

5


Câu 4: (1đ)  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

1 giờ 45 phút = ……..phút

A. 45                                B. 105              C. 145                    D. 645

Câu 5. (0.5đ) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để  45m2 6cm2 = …. cm2  là:     

          A.  456                B. 4506                  C. 450006               D. 456000          

Câu 6 (0.5đ) diện tích hình bình hành có độ dài đáy 3dm, chiều cao 23cm là:

A. 69 cm2          B. 69dm2                         C. 690 cm2                                 D.  690 dm2            

Câu 7. (2đ) Tính

a/ 
[image: image170.wmf]6

5

 + 
[image: image171.wmf]2

1


[image: image172.wmf]= ...............................................      b/  
[image: image173.wmf]7

8

 - 
[image: image174.wmf]4

3

 = ............................................................ 

c/  
[image: image175.wmf]9

2

 x 
[image: image176.wmf]6

1

 = ................................................ d/  
[image: image177.wmf]5

1

 : 
[image: image178.wmf]9

3

 = ................................................................ 

Câu 8:  (1.5đ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 125m, chiều rộng bằng 
[image: image179.wmf]5

3

chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**********************************************************************
Câu 1: Phân số nào dưới đây là phân số bốn phần năm? ( 1 điểm)
(M1)
            A.   
[image: image180.wmf]4

5


            B  . 
[image: image181.wmf]2

5




           C.    
[image: image182.wmf]5

7






Câu 2: Phân số nào dưới đây bé hơn phân số 
[image: image183.wmf]7

3

 ? ( 1 điểm)

(M1)

A.    
[image: image184.wmf]3

7



B.    
[image: image185.wmf]4

7




C.    
[image: image186.wmf]2

7






Câu 3: Số thích hợp  viết vào chỗ chấm để  12 km  = ........... m  ( 1 điểm)  (M1)


A.    126



          B.    1200


          C.    12 000      



Câu 4 : Trong hình vẽ bên các cặp cạnh song song với nhau là: (1 điểm) (M1)

     A. AB và BC  ; CD và AD                                                A                                             B                  

     B. AB và DC ;  AD và BC


 C. AB và CD;  AC và BD        

                                                                                         C            H                      D
Bài 5: Nối cột A với cột B  (3 điểm)

	CỘT A
	
	CỘT B

	a)  
[image: image187.wmf]7
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 + 
[image: image188.wmf]5

4

= 
	
	
[image: image189.wmf]1
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	b)  
[image: image190.wmf]8
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[image: image191.wmf]7

24



	c )  
[image: image192.wmf]8
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[image: image193.wmf]5
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	.d)  
[image: image194.wmf]5

2

:

2

1

 =
	
	
[image: image195.wmf]15

7



	
	
	
[image: image196.wmf]71

45




Bài 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 90 m, chiều rộng bằng 
[image: image197.wmf]5

3

 chiều dài.  Tính diện tích mảnh vườn đó.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 *********************************************************

	Câu 1:
	Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
	(1điểm )

	1.1
	Giá trị của chữ số 6 trong  số 386572 
	

	       
	  A. 6
	B. 60 
	C. 600
	D. 6000
	

	1.2
	Phân số nào dưới đây lớn hơn hơn 1 ? 
	

	
	A. 
[image: image198.wmf]5

3



	B.[image: image200.png]




 QUOTE [image: image201.png]


 [image: image202.png]




	C. [image: image204.png]




	D. 
[image: image205.wmf]14

8


	

	Câu 2:
	Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
	(1điểm )

	2.1
	Phân số lớn nhất trong các phân số 
[image: image206.wmf]4

3

 ; 
[image: image207.wmf]7

7

 ; 
[image: image208.wmf]2

3

 ; 
[image: image209.wmf]3

4

 là : 
	

	       
	A.
[image: image210.wmf]3

4


	B. 
[image: image211.wmf]7

7



	C. 
[image: image212.wmf]2

3


	D. 
[image: image213.wmf]4

3


	

	2.2
	Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số: 
[image: image214.wmf]32

56

 =   
[image: image215.wmf]16

...

   là :            
	

	
	A. 24                           
	B.2 6
	           C. 28

	D. 22
	

	Câu 3:
	Tính
	(1điểm )

	
	a)  
[image: image216.wmf]15

7

 + 
[image: image217.wmf]5

4

= ............................................................. b) 
[image: image218.wmf]8

5

5

4

´

 = 

c )  
[image: image219.wmf]8

3

3

2

-

 = .............................................................. .d)  
[image: image220.wmf]5

2

:

2

1

 = 

	Câu 4:
	Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
	(1điểm )

	
	Giá trị của biểu thức: 2010  : 15  +  138   
[image: image221.wmf]´

   56   là: 
	

	
	a.  272
	b.7862
	c.15232
	d.359
	

	Câu 5:
	Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
	(1điểm )

	
	 Kết quả của biểu thức  : 75 + (152 x 5 ) – 30 : 2 là : 
	

	
	a. 126
	b. 26
	c. 820
	d. 206
	

	Câu 6:
	Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
	(1điểm )

	6.1.
	Số thích hợp  viết vào chỗ chấm để  45m2 6cm2 = ........... cm2 là: 
	

	       
	A. 456
	B. 4506
	C. 456 000      
	D. 450 006
	

	6.2 
	Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3giờ 15 phút = …………phút là:
	

	
	a. 315phút
	b.  195 phút
	c.    75 phút
	d.  180 phút
	

	Câu 7:
	Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
	(1điểm )

	7.1
	Số thích hợp điền vào chỗ chấm để  3km 15 m  = …………m là:
	

	       
	a. 315 m
	b. 3150 km
	c. 3015 km
	d. 30150 km
	

	7.2 
	Số thích hợp điền vào chỗ chấm để  3 tấn 5kg = …… kg là:
	

	
	a. 3005 kg
	b.  3500 kg
	c.    305 kg
	d.  3500kg 
	

	Câu 8:
	Tìm x:
	(1điểm )

	
	x + 
[image: image222.wmf]3

5

4

3

=

 x 2


	 Câu 9:
	Đặt tính rối tính :
	(1điểm )

	 
	a/ 46577 + 3524

b/1967 - 978

c/ 678  x  67

c/ 1954 8 :  54




  ***************************************************************

Câu 1: ( 1 điểm)) Phân số 
[image: image223.wmf]3

5

 bằng phân số nào dưới đây:

A.
[image: image224.wmf]30

18

                      B. 
[image: image225.wmf]18

30

                                     C.
[image: image226.wmf]12

15

                            D. 
[image: image227.wmf]9

20


 Câu 2:(1 điểm)Trong các phân số sau phân số lớn hơn 1 là:

A.  
[image: image228.wmf]18

18

                 B.        
[image: image229.wmf]24

20

                 C.     
[image: image230.wmf]20

24

                D.
[image: image231.wmf]20

18


Câu 3:( 0,5 điểm)Phép trừ : 
[image: image232.wmf]9

18

  -   
[image: image233.wmf]9

2

có kết quả là:

A. 
[image: image234.wmf]5

18

                     B. 
[image: image235.wmf]9

7

                                 C.
[image: image236.wmf]9

11


[image: image237.wmf]                D.
[image: image238.wmf]27

11


Câu 4:(1 điểm)  2 giờ 15 phút   =  ………phút

A. 215                B. 135                      C.251                           D. 115
Câu 5: (0,5 điểm)85m2 7dm2 =………..dm2        

A. 857                  B.85007             C.85070                           D.8507


Câu 6 :(0,5 điểm)Hình vẽ bên có mấy hình tam giác? 

A. 4                  B.5                     C.6               D.7

Câu 7 :(2 điểm)Tính

a . 
[image: image239.wmf]9

7

  +    
[image: image240.wmf]9

2

                          b .  
[image: image241.wmf]24

15

 -  
[image: image242.wmf]8

2


c . 
[image: image243.wmf]9

7

  :   
[image: image244.wmf]10

8

                            d .  
[image: image245.wmf]13

10

 x   
[image: image246.wmf]4

3


Câu 8:(1,5 điểm) Một mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy là 120 m. Biết chiều cao bằng 
[image: image247.wmf]4

3

 độ dài đáy.Tính diện tích của mảnh vườn hình bình hành đó?

…………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9:(1 điểm) Vừa qua trường em có tham gia hội khỏe Phù Đổng do thành phố tổ chức đạt được các loại huy chương vàng, huy chương bạc,huy chương đồng. Trong đó có
[image: image248.wmf]29

22

 số huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương vàng trường nhận được là bao nhiêu?

............................................................................................................................................................................

Câu 10:(1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất

  
[image: image249.wmf]2

5

5

4

2
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14

25
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x

x

x

x

x

x

x


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
**********************************************************

Phần I

    Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng phân số 
[image: image250.wmf]5

4

 ? (0,5 điểm)

A. 
[image: image251.wmf]16

20




B. 
[image: image252.wmf]20

16




C. 
[image: image253.wmf]15

16




D. 
[image: image254.wmf]16

12


Câu 2: Phân số nào dưới đây bé hơn phân số 
[image: image255.wmf]7

3

 ? (0,5 điểm)


A. 
[image: image256.wmf]5

3




B. 
[image: image257.wmf]21

9




C. 
[image: image258.wmf]16

6




D. 
[image: image259.wmf]14

8


Câu 3: Phân số lớn nhất trong các phân số 
[image: image260.wmf]4

3

 ; 
[image: image261.wmf]7

7

 ; 
[image: image262.wmf]2

3

 ; 
[image: image263.wmf]3

4

 là : (0,5 điểm)


A. 
[image: image264.wmf]4

3




B. 
[image: image265.wmf]7

7




C. 
[image: image266.wmf]2

3




D. 
[image: image267.wmf]3

4


Câu 4: Số thích hợp  viết vào chỗ chấm để  45m2 6cm2 = ........... cm2 là: (0,5 điểm)


A. 456

B. 4506
C. 456 000      D. 450 006



Câu 5: Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp ? (0,5 điểm)


A. 
[image: image268.wmf]5

2




B. 
[image: image269.wmf]3

2




C. 
[image: image270.wmf]5

3


           D. 
[image: image271.wmf]2

3




 Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số: 
[image: image272.wmf]32

56

 =   
[image: image273.wmf]16

...

   là :      (0,5 điểm)          

A. 24                           B.2 2

           C. 28

         D. 26 

Câu 7: Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là : (0,5 điểm)
A.  
[image: image274.wmf]3

2

; 
[image: image275.wmf]6

5

;
[image: image276.wmf]2

4


   B.
[image: image277.wmf]6

5

;
[image: image278.wmf]3

2

;
[image: image279.wmf]2

4


C.
[image: image280.wmf]2

4

;
[image: image281.wmf]6

5

;
[image: image282.wmf]3

2


D.
[image: image283.wmf]3

2

;
[image: image284.wmf]2

4

;
[image: image285.wmf]6

5


Câu 8 : Trong hình vẽ bên các cặp cạnh song song với nhau là: (0,5 điểm)

A. AH và HC ;  AB và AH

     B. AB và BC  ; CD và AD                           A                                  B                  

     C. AB và DC ;  AD và BC


 D. AB và CD;  AC và BD        

                                                                    C         H                    D

II/ Phần tự luận: (6 điểm)

Bài 1: Đọc các phân số sau: (1 điểm)


[image: image286.wmf]9

2

:..................................................................................................................

[image: image287.wmf]7

3
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[image: image288.wmf]8

5
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[image: image289.wmf]4

5
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Bài 2 : (1 điểm)                


   a)  
[image: image290.wmf]12

7

.......
[image: image291.wmf]13
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          b) 
[image: image292.wmf]18
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[image: image293.wmf]18

11

        c)  
[image: image294.wmf]16

10

........

8

5

                       d)   1.......
[image: image295.wmf]71

70


Bài 3: Tính (2 điểm)

a)  
[image: image296.wmf]15
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 + 
[image: image297.wmf]5

4
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[image: image298.wmf]8
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c )  
[image: image299.wmf]8

3

3

2
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[image: image300.wmf]5

2

:

2

1

 = .......................................

Bài 4: Tìm X: (1 điểm)

	a/ X +
[image: image301.wmf]3

5
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	b/ X -
[image: image302.wmf]2
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Bài 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 90 cm, chiều rộng bằng 
[image: image303.wmf]5

3

 chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn đó.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................
**********************************************************************************************
Câu 1a) Phần nào dưới đây bằng phân số 
[image: image304.wmf]5

3

 
	A. 
[image: image305.wmf]2

15


	B. 
[image: image306.wmf]30

18


	C. 
[image: image307.wmf]18

30


	D. 
[image: image308.wmf]15
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B) Phần số chỉ số hình đã được tô màu:

	
	
	
	

	
	
	
	


	A. 
[image: image309.wmf]8

5


	B. 
[image: image310.wmf]5

3


	C. 
[image: image311.wmf]3

5


	D. 
[image: image312.wmf]5

8




Câu 2  :  85 dm2 7 dm2 = ............ dm2 
	A. 857
	B. 8507
	C. 85007
	D. 85070


Câu 3  :  2 tấn 25 kg =...........kg
	A. 525
	B. 5250
	C. 5025
	D. 52500


Câu 4  :  Một hình bình hành có đáy dài 18 cm, chiều cao bằng 
[image: image313.wmf]3

2

 độ dài đáy. Diện tích hình đó là

	A. 216 cm2
	B. 180 cm2
	C. 60 cm2
	D. 54 cm2


Câu 5 :  Diện tích hình thoi có độ dài các đường chéo 25 cm, 12 cm là:

	A. 74 cm2
	B. 300 cm2
	C. 150 cm2
	D. 35 cm2


Câu 6  :  Rút gọn phân số 
[image: image314.wmf]32

24

 ta được phân số tối giản là :

	A. 
[image: image315.wmf]18
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	B. 
[image: image316.wmf]12
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	C. 
[image: image317.wmf]9
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	D. 
[image: image318.wmf]3
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Câu 7  :  Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm :

	A. 
[image: image319.wmf]3

2

     
[image: image320.wmf]2
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	B. 
[image: image321.wmf]18
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[image: image322.wmf]18
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	C. 
[image: image323.wmf]8
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[image: image324.wmf]16
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	D. 1     
[image: image325.wmf]71
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Câu 8  :  Tìm X :

	a/. X + 
[image: image326.wmf]4

5

 = 
[image: image327.wmf]2

3


	      b/. 
[image: image328.wmf]8

1

 : X = 
[image: image329.wmf]5
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Câu 9  :  Tính :

	a/.   
[image: image330.wmf]2
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  +  
[image: image331.wmf]4

3
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	b/.   
[image: image332.wmf]4
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[image: image333.wmf]4
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	c/.     x  
[image: image334.wmf]2
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 =
	d/.   
[image: image335.wmf]3
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  :  
[image: image336.wmf]5

7

 =


Câu 10 :  Một hình vuông có cạnh bằng 
[image: image337.wmf]9

8

m. Tính chu vi  và diện tích hình vuông đó?

[image: image338.emf] 
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